
 

                            Ƣ            -          5            
(      t    t       n   t   u t  19/01/2021   n 31/01/2021 -   m     2020-2021)    

 

  t   – K ố    (    lý t uy t trƣớ        ả n ày)   á  lớp     lý t uy t tƣơn  ứn  vớ   á  k ố  lớp     t ự   àn  ở  ản  dƣớ .       tu n ( 

tu n  &   t  n ày 19/01/   n 31/01/2021). Số lƣ n : 2424 SV 

  Ố    

Học lý thuyết trước 

 UẦ    (19/01/2021) 
     Ý   UYẾ  

 UẦ    (25/01/2021) 
      Ự       

  Ố       Ị    ỂM       Ố       Ị    ỂM     

 ổn  số: 2424 SV 

  ên      3  ạ   ộ   t  

 ạ   ộ      n  ạ   ộ   3 

(Ký   ệu t       n   3 

tƣơn  ứn  vớ   á  k ố  

lớp  ên) 

 

  ố    :  ồm  á  lớp 
K25DLK (1->11) 

Tổng số: 454 SV 

Học tại hội trường 613 – 03 

Quang Trung 

C1- (    Sán ) 
K25DLK (1->11) 

Tổng số: 454 SV 

Tại Trung tâm GDQPAN, số 122 

đường Hoàng Minh Thảo, Hoà 

Khánh Nam 

  ố    :  ồm  á  lớp 
K25DLK (12->18) 

Tổng số: 238 SV 

Học tại P. 510 – 03 Quang 

Trung 

C2- (    Sán ) 
K25DLK (12->18) 

Tổng số: 238 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

  ố   3:  ồm  á  lớp 
K25DLK (19->24) 

Tổng số: 212 SV 
Học tại P.208 Phan Thanh 

C3- (    Sán ) 
K25DLK (19->24) 

Tổng số: 212 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

  ố   4:  ồm  á  lớp 
K25DLK (25->26); K25KDN (1->3) 

Tổng số: 175 SV 

Học tại P.401 Việt tin, số 334/04 

Nguyễn Văn Linh 

C4 - (    Sán ) 
K25DLK (25->26); 

K25KDN (1->3) 

Tổng số: 175 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

  ố   5:  ồm  á  lớp 
K25DLL (5->8) 

Tổng số: 144 SV 

Học tại Khu E, P.301 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C5 - (    Sán ) 
K25DLL (5->8) 

Tổng số: 144 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  



 

  ố   6:  ồm  á  lớp 
K25DLL (1->4) 

Tổng số: 173 SV 

Học tại Khu E, P.304 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C6 - ( học Chiều) 
K25DLL (1->4) 

Tổng số: 173 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

  ố   7:  ồm  á  lớp 
K25DLL (9->10); K25LKT (1->3) 

Tổng số: 174 SV 

Học tại Khu E, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C7 - ( học Chiều) 
K25DLL (9->10); 

K25LKT (1->3) 

Tổng số: 174 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

  ố   8:  ồm  á  lớp 
K25QTM (1->3) 

Tổng số: 140 SV 

Học tại Khu D, P.301 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C8 - ( học Chiều) 
K25QTM (1->3) 

Tổng số: 140 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

  ố   9:  ồm  á  lớp 
K25QTM (4->7) 

Tổng số: 152 SV 

Học tại Khu D, P.304 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C9 - ( học Chiều) 
K25QTM (4->7) 

Tổng số: 152 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

  ố    0:  ồm  á  lớp 
K25HP-KQT; K25HP-LKT; K25HP-QTC 

K25HP-QTH; K25HP-QTM (1->2) 

Tổng số: 130 SV 

Học tại Khu D, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C10 -(học Chiều) 
K25HP-KQT; K25HP-

LKT; K25HP-QTC 

K25HP-QTH; K25HP-

QTM (1->2) 

Tổng số: 130 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

  ố     :  ồm  á  lớp 
K25TMT; K25VJ-TPM; K25HP-TBM (1-

>2); K25HP-QLC (1->2) 

Tổng số: 150 SV 

Học tại Khu D, P.504 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C11 -( học Chiều) 
K25TMT; K25VJ-TPM; 

K25HP-TBM (1->2); 

K25HP-QLC (1->2) 

Tổng số: 150 SV 

Tại Trung tâm GDQPAN, số 122 

đường Hoàng Minh Thảo, Hoà 

Khánh Nam 

  ố     :  ồm  á  lớp 
K25QHV; K25KKT (1->3) 

Tổng số: 134 SV 

Học tại Khu C, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C12 -( học Chiều) 
K25QHV; K25KKT(1->3) 

Tổng số: 134 SV 
 

Tại Trung tâm GDQPAN, số 122 

đường Hoàng Minh Thảo, Hoà 

Khánh Nam 

  ố    3:  ồm  á  lớp 
K25QTC; K25QTD (1->2); K25QTN (1->2) 

Tổng số: 148 SV 

 

Học tại Khu C, P.504 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C13 -( học Chiều) 
K25QTC; K25QTD (1-

>2); K25QTN (1->2) 

Tổng số: 148 SV 

 

Tại Trung tâm GDQPAN, số 122 

đường Hoàng Minh Thảo, Hoà 

Khánh Nam 

 



 
 

 

 

 

 

  t   –  ố :   (    t ự   àn  trƣớ          uổ  sán   oặ     ều).  á  lớp     t ự   àn  tƣơn  ứn  vớ   á  k ố  lớp     lý t uy t ở  ản  

dƣớ .       tu n ( tu n  &   t  n ày 19/01/   n 31/01/2021). Số lƣ n : 2442 SV 

  Ố    

Học thực hành trước 

 UẦ  1 (19/01/2021) 
      Ự       

 UẦ  2 (25/01/2021) 
     Ý   UYẾ  

  Ố       Ị    ỂM       Ố       Ị    ỂM     

 ổn  số: 2424 SV 

  ên      3  ạ   ộ   t  

 ạ   ộ  14   n  ạ   ộ  

 6 ( ý    ệu t    4 

  n   6 tƣơn  ứn  vớ  

 á  k ố  lớp  ên) 

 

C14- (    Sán ) 
K25QTH (1->10) 

Tổng số: 408 SV 

 

Tại Trung tâm GDQPAN, 

số 122 đường Hoàng Minh 

Thảo, Hoà Khánh Nam 

  ố    4:  ồm  á  lớp 
K25QTH (1->10) 

Tổng số: 408 SV 

Học tại hội trường 613 – 03 

Quang Trung 

C15- (    Sán ) 
K25QTH (11->14); K25TPM (12-13) 

Tổng số: 212 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

  ố   15:  ồm  á  lớp 
K25QTH (11->14); K25TPM (12-13) 

Tổng số: 212 SV 
Học tại P. 510 – 03 Quang Trung 

C16- (    Sán ) 
K25TPM (1->5)  

Tổng số: 209 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

  ố    6:  ồm  á  lớp 
K25TPM (1->5)  

Tổng số: 209 SV 
Học tại P.208 Phan Thanh 

C17 - (    Sán ) 
K25TPM (6->11)  

Tổng số: 215 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

  ố   17:  ồm  á  lớp 
K25TPM (6->11)  

Tổng số: 215 SV 

Học tại P.401 Việt tin, số 334/04 

Nguyễn Văn Linh 

C18 - (    Sán ) 
K25NAB (6->9); K25LTH 

Tổng số: 154 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

  ố    8:  ồm  á  lớp 
K25NAB (6->9); K25LTH 

Tổng số: 154 SV 

Học tại Khu E, P.301 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C19 - ( học Chiều) 
K25NAB (1->5) 

Tổng số: 168 SV 

Tại Trung tâm GDQPAN, 

số 122 đường Hoàng Minh 

Thảo, Hoà Khánh Nam 

  ố    9:  ồm  á  lớp 
K25NAB (1->5) 

Tổng số: 168 SV 

Học tại Khu E, P.304 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 



 

C20 - ( học Chiều) 
K25NAD (1->4) 

Tổng số: 152 SV 

Tại Trung tâm GDQPAN, 

số 122 đường Hoàng Minh 

Thảo, Hoà Khánh Nam 

  ố    0:  ồm  á  lớp 
K25NAD (1->4) 

Tổng số: 152 SV 

Học tại Khu E, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C21 - ( học Chiều) 
K25NAD (5->9) 

Tổng số: 155 SV 

Tại Trung tâm GDQPAN, 

số 122 đường Hoàng Minh 

Thảo, Hoà Khánh Nam 

  ố     :  ồm  á  lớp 
K25NAD (5->9) 

Tổng số: 155 SV 

Học tại Khu D, P.301 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C22 - ( học Chiều) 
K25NTQ (5->9) 

Tổng số: 151 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

  ố     :  ồm  á  lớp 
K25NTQ (5->9) 

Tổng số: 151 SV 

Học tại Khu D, P.304 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C23 - ( học Chiều) 
K25NTQ (1->4) 

Tổng số: 130 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

  ố    3:  ồm  á  lớp 
K25NTQ (1->4) 

Tổng số: 130 SV 

Học tại Khu D, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C24 - ( học Chiều) 
K25NTQ (15->18); K25QNH (1->2) 

Tổng số: 187 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

  ố    4:  ồm  á  lớp 
K25NTQ (15->18); K25QNH (1->2) 

Tổng số: 187 SV 

Học tại Khu D, P.504 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C25 - ( học Chiều) 
K25NTQ (10->14) 

Tổng số: 148 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

  ố    5:  ồm  á  lớp 
K25NTQ (10->14) 

Tổng số: 148 SV 

Học tại Khu C, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C26 - ( học Chiều) 
K25NTQ (19->20); K25QNT (1->2) 

Tổng số: 153 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

  ố    6:  ồm  á  lớp 
K25NTQ (19->20); K25QNT (1->2) 

Tổng số: 153 SV 

Học tại Khu C, P.504 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  ƢƠ     Ứ   Ổ   Ứ      
Thời gian học toàn khoá: Từ 19/01/2021 đến 31/01/2021 (Có 2 tuần: 1,2). Số lượng SV học đợt 1 là: 4866 SV. Chia thành 2 khối học 

Khối: A và B để học Lý thuyết và Thực hành xen kẽ 

Khối A: 2424 SV (Có 13 phòng học Lý thuyết tại các hội trường và phòng học trường ĐH. Duy Tân, biên chế chế thành 13 đại đội, ký hiệu từ  

C1 đến C13, mỗi đại đội tương ứng với các khối lớp ở bảng trên) 

Ghi chú:  Mỗi phòng học biên chế 1 đại đội để thuận tiện cho việc tổ chức học Thực hành 

    Khối B: 2442 SV (Từ ngày 19/01/2021 học thực hành trước tịa các sơ sở trường ĐH. TDTT và Trung tâm GDQP-AN trường ĐH. TDTT sau đó, 

từ ngày 25/01/2021 học Lý thuyết tại các hội trường và phòng học trường ĐH. Duy Tân, biên chế thành 13 đại đội từ C14  đến C26) 

Trên đây lịch học GDQP-AN khóa K25 đợt 1 hệ đại học, đề nghị các Đơn vị, các Khoa kiểm tra xem xét, có vấn đề sai sót phản hồi về Trung 

tâm GDTC&QP, phòng 123 Hòa Khánh Nam.  

Điện thoại nội bộ: Nếu gọi từ Quang Trung bấm số 93 101, gọi từ 209 Phan Thanh bấm số 73 101. 

                                                                                                                                                                         Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2020 

      ÁM    U  .   O   O   &S   TRUNG TÂM GDTC&QP 

 

 

 

 

 S.  õ    n   ả  

 

 

 

 

 S.   uyễn     Sơn 

 

 

 

 

ThS. Phùng Anh Quân 

 

 

                                                                                                                                      


